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KẾ HOẠCH 

Phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2021-2022 

 trên địa bàn huyện Tuần Giáo 
 

 

Thực hiện Kế hoạch số 1883/KH-UBND ngày 21/6/2021 của UBND tỉnh 

Điện Biên về việc phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2021-2022 trên địa 

bàn tỉnh Điện Biên.  

Để chủ động triển khai các hoạt động phòng, chống tác hại thuốc lá trên 

địa bàn huyện Tuần Giáo năm 2021-2022. UBND huyện Tuần Giáo xây dựng 

Kế hoạch hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2021-2022 trên địa 

bàn huyện Tuần Giáo cụ thể như sau: 

I. MỤC TIÊU 

1. Mục tiêu chung 

Tăng cường việc thực thi nghiêm Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá 

(PCTHTL) và xây dựng môi trường không khói thuốc trên địa bàn huyện. 

2. Mục tiêu cụ thể 

- Tăng cường sự phối hợp liên ngành trong việc xây dựng kế hoạch và 

triển khai hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá để đảm bảo hoạt động 

PCTHTL được triển khai sâu rộng trên địa bàn toàn huyện đến các xã, thị trấn, 

đảm bảo mục tiêu trên 75% người dân tại cộng đồng hiểu biết về quy định của 

Luật PCTHTL. 

- 100% các cơ quan ban, ngành, đoàn thể của huyện và UBND các xã, thị 

trấn, có kế hoạch chi tiết triển khai công tác PCTHTL của cơ quan đơn vị. 

- Tăng cường vai trò hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tác hại 

thuốc lá huyện và các xã, thị trấn. 

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến rộng rãi về tác hại của việc 

sử dụng thuốc lá, lợi ích của việc thực hiện môi trường không khói thuốc, các 

quy định của Luật PCTHTL và các văn bản hướng dẫn liên quan.  

- Xây dựng và nhân rộng môi trường không khói thuốc tại cơ quan, đơn 

vị, nhà hàng, trường học, bệnh viện, nơi tập trung đông người và đánh giá việc 

thực hiện các quy định của Luật PCTHTL và các văn bản hướng dẫn thực hiện 

trên địa bàn huyện. 

- Tăng cường năng lực cho cán bộ tham gia hoạt động PCTHTL, kiểm tra 

việc thực hiện các quy định của Luật PCTHTL và các văn bản hướng dẫn có liên 

quan. 
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II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

1. Công tác chỉ đạo, điều hành 

- Ban Chỉ đạo PCTHTL các cấp chỉ đạo triển khai kế hoạch PCTHTL 

năm 2021-2022 tại địa bàn. 

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc triển khai kế 

hoạch PCTHTL tại các đơn vị, địa phương. 

- Tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch, hội nghị tổng kết hoạt động phòng, 

chống tác hại của thuốc là trên địa bàn. 

2. Tuyên truyền Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá và các văn 

bản hướng dẫn thi hành 

- Tăng cường tuyên truyền, phổ biến trên Đài Truyền thanh - Truyền hình 

và hệ thống loa truyền thanh các xã, thị trấn về Luật Phòng, chống tác hại của 

thuốc lá, tác hại của hành vi hút thuốc lá tới sức khỏe, kinh tế, xã hội. 

- Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về PCTHTL hưởng ứng Ngày thế 

giới không thuốc lá và Tuần lễ quốc gia không thuốc lá bằng hình thức phù hợp 

với tình hình thực tế tại địa phương. 

- Tổ chức các chiến dịch truyền thông để phổ biến tới người dân nhằm 

nâng cao nhận thức và thay đổi thái độ đối với tình trạng hút thuốc nơi công 

cộng, kêu gọi sự ủng hộ hợp tác và thay đổi hành vi về việc hút thuốc nơi công 

cộng và nơi làm việc. 

- Đẩy mạnh tuyên truyền Luật PCTHTL, thuốc lá điếu và các sản phẩm 

thuốc lá mới (thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, shisha), các biện pháp cai 

nghiện thuốc lá và các văn bản hướng dẫn thi hành. 

- Tăng cường các hoạt động tuyên truyền lưu động, nói chuyện chuyên đề, 

hội nghị, hội thảo, hội thi, tọa đàm, qua tranh, ảnh, pano, áp phích, các sự kiện 

văn hóa, thể thao. 

3. Xây dựng môi trường không khói thuốc tại các cơ quan, đơn vị 

- Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, địa phương 

trong công tác tuyên truyền, phổ biến và tổ chức thực hiện nghiêm túc Luật 

Phòng, chống tác hại của thuốc lá; kịp thời biểu dương, khen thưởng, kỷ luật 

phù hợp với điều kiện cụ thể. Xây dựng các tiêu chí đánh giá để xét thi đua hàng 

năm, tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có mô hình hay, cách làm 

hiệu quả, sáng tạo trong công tác PCTHTL. 

- Tiếp tục duy trì và nhân rộng mô hình “Môi trường không khói thuốc’’ 

tại các cơ quan hành chính, cơ sở giáo dục, Y tế, nhà hàng, khách sạn, các cơ sở 

kinh doanh. Tiếp tục duy trì mô hình “Nhà hàng không khói thuốc’’ trên địa 

bàn.  

- Triển khai quyết liệt các quy định cấm hút thuốc lá tại các bệnh viện, cơ 

sở y tế, trường học và trên các phương tiện giao thông công cộng. 
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- Tổ chức cho cán bộ, viên chức, người lao động ký cam kết tham gia xây 

dựng cơ quan, đơn vị không khói thuốc; không hút thuốc lá tại các địa điểm cấm 

theo quy định. 

4. Tập huấn cho các cán bộ phụ trách hoạt động phòng, chống tác hại 

của thuốc lá 

- Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, nâng cao năng lực cho đội ngũ 

cán bộ phụ trách hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá của các cơ quan, 

ban ngành, đoàn thể, Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn. 

- Tổ chức tập huấn cho cộng tác viên, cán bộ Y tế, giáo viên, nhân viên 

nhà hàng, khách sạn về tác hại của thuốc lá, các quy định của Luật PCTHTL và 

các văn bản hướng dẫn thi hành. 

- Tổ chức tập huấn cho chiến sĩ công an, cán bộ Quản lý Thị trường Luật 

phòng, chống tác hại của thuốc lá và các văn bản hướng dẫn thi hành. 

5. Duy trì mạng lưới kiểm tra và xử phạt vi phạm Luật PCTHTL 

- Thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành hoặc lồng ghép kiểm tra việc 

thực hiện Luật PCTHTL vào chương trình, kế hoạch kiểm tra của các cơ quan 

chức năng. Nội dung kiểm tra tập trung vào việc tuân thủ quy định và thực hiện 

nội quy PCTHTL trong kế hoạch hoạt động, trong quy chế nội bộ của cơ quan, 

đơn vị; việc thực hiện quy định không bán thuốc lá tại các địa điểm cấm hút 

thuốc... 

- Kiểm tra, xử lý nghiêm các hoạt động quảng cáo, kinh doanh các sản 

phẩm thuốc lá bất hợp pháp bao gồm cả thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng. 

- Tăng cường tổ chức các đợt kiểm tra và xử phạt các vi phạm về buôn 

bán, kinh doanh, sử dụng thuốc lá trên địa bàn. Giám sát việc thi hành các quy 

định cấm hút thuốc lá tại các nơi có quy định cấm hút thuốc lá theo quy định 

hiện hành. 

- Tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi nhập lậu thuốc lá, 

buôn bán thuốc lá giả, thuốc lá nhái nhãn mác và kinh doanh trái phép các sản 

phẩm thuốc lá. Thực hiện xử phạt nghiêm những cá nhân, tổ chức vi phạm quy 

định theo Nghị định số 117/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực y tế. 

6. Công tác thống kê báo cáo 

Các cơ quan, đơn vị; UBND các xã, thị trấn báo cáo kết quả thực hiện 

Luật PCTHTL, công tác tuyên truyền về phòng, chống tác hại thuốc lá năm gửi 

về UBND huyện (qua phòng Y tế) trước ngày 20/12 hàng năm để tổng hợp báo 

cáo UBND tỉnh. 

III. KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG 

1. Từ nguồn ngân sách Nhà nước 

Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, UBND các xã, thị trấn, chủ động lập 

kế hoạch và bố trí ngân sách từ nguồn kinh phí chi thường xuyên để thực hiện 

yêu cầu của công tác PCTHTL tại đơn vị, địa phương. 
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2. Các nguồn kinh phí hợp pháp khác (nếu có). 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Y tế (cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tác hại 

thuốc lá của huyện) 

Giao Phòng Y tế phối hợp với các cơ quan, ban ngành đoàn thể huyện, 

UBND các xã, thị trấn tổ chức triển khai các hoạt động phòng, chống tác hại 

thuốc lá năm 2021-2022. 

- Phối hợp với Phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Truyền 

thanh - Truyền hình huyện và các đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền phổ biến 

pháp luật về PCTHTL, phổ biến kiến thức về tác hại của thuốc lá, lợi ích của 

môi trường không thuốc lá, các quy định của Luật PCTHTL và các văn bản 

hướng dẫn. 

- Duy trì và tăng cường các hoạt động của các đoàn kiểm tra, giám sát liên 

ngành; phối hợp thực hiện công tác giám sát, kiểm tra, xử lý đối với vi phạm về 

hút thuốc lá tại địa điểm đã có quy định cấm, vi phạm quy định về trưng bày, 

bán thuốc lá, quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại, tài trợ, theo Luật PCTHTL. 

- Chỉ đạo, hướng dẫn, giám sát thực hiện quy định cấm hút thuốc lá tại các 

đơn vị trực thuộc, cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn, chỉ đạo thực hiện tốt mô 

hình “Bệnh viện không khói thuốc”, “Môi trường không khói thuốc” tại các 

cơ sở Y tế. 

- Tham mưu cho Ban Chỉ đạo PCTHTL huyện tổ chức các hoạt động 

hưởng ứng Ngày thế giới không thuốc lá và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá 

phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương. 

- Đầu mối tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện cho UBND huyện và 

UBND tỉnh theo quy định. 

2. Trung tâm Y tế huyện 

- Phối hợp với phòng Y tế huyện và các cơ quan đoàn thể huyện, UBND 

các xã, thị trấn triển khai công tác truyền thông về tác hại của thuốc lá, Luật 

PCTHTL, Công ước khung của Tổ chức Y tế thế giới về kiểm soát thuốc lá, các 

quy định xử phạt vi phạm trong PCTHTL trên các các phương tiện thông tin đại 

chúng, đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng trong cộng đồng dân cư tại các 

thôn, bản, tổ dân phố, trường học, các cơ sở y tế qua các buổi truyền thông của 

ngành. 

- Tiếp tục thành lập, kiện toàn Ban Chỉ đạo của ngành để chỉ đạo triển 

khai thực hiện  các quy định cấm hút thuốc lá tại các cơ sở y tế, phát động và 

duy trì phong trào thi đua “Không hút thuốc lá trong bệnh viện, cơ sở khám 

chữa bệnh” trong ngành y tế trên địa bàn huyện.  

- Cung cấp tài liệu truyền thông PCTHTL để phân phối đến các cơ quan, 

đơn vị và cộng đồng dân cư. 

- Triển khai hoạt động nhóm giám sát và Đội đánh giá liên ngành về thực 

thi Luật PCTHTL; phối hợp thực hiện công tác giám sát, kiểm tra theo Luật 

PCTHTL. 
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3. Trung tâm Văn hóa - Truyền thanh - Truyền hình huyện 

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch tuyên 

truyền thực hiện Luật PCTHTL, Công ước khung của Tổ chức Y tế thế giới về 

kiểm soát thuốc lá, tác hại của việc sử dụng thuốc lá đối với các nhân và cộng 

đồng và các chủ trương, biện pháp phòng chống tác hại thuốc lá, và kiểm soát 

chặt chẽ các hành vi vi phạm về quảng cáo sản phẩm thuốc lá trên phương tiện 

thông tin đại chúng. 

- Tổ chức phát thanh, tuyên truyền về Luật PCTHTL và tác hại thuốc lá 

ảnh hưởng đến sức khỏe người dân, hưởng ứng ngày thế giới không thuốc lá 

31/5 và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá 25-31/5  hàng năm trên địa bàn huyện 

Tuần Giáo. 

4. Phòng Văn hoá - Thông tin 

- Chủ trì hướng dẫn và phối hợp với các địa phương, đơn vị bổ sung tiêu 

chí phòng, chống tác hại của thuốc lá vào phong trào “Toàn dân đoàn kết xây 

dựng nông thôn mới, đô thị văn minh’’; đưa quy định hạn chế hoặc không hút 

thuốc lá trong đám tang, đám cưới, lễ hội vào hương ước, quy ước của các khối, 

bản. 

- Chỉ đạo, hướng dẫn các nhà hàng, khách sạn, cơ sở lưu trú du lịch thực 

hiện nghiêm quy định cấm hút thuốc tại nhà hàng, khách sạn theo quy định của 

luật PCTHTL; xây dựng và nhân rộng mô hình “ Điểm du lịch không khói thuốc 

lá’’; và xây dựng các nhà hàng, khách sạn không khói thuốc lá. 

- Đẩy mạnh tuyên truyền nếp sống văn hóa, không mời và không sử dụng 

các sản phẩm thuốc lá trong việc cưới hỏi, tang lễ, lễ hội và nơi công cộng. Lồng 

ghép các thông tin, tuyên thông giáo dục phòng chống tác hại của thuốc lá với 

phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, và các hoạt động văn 

hóa, văn nghệ  thể dục, thể thao. 

-  Phối hợp thực hiện công tác giám sát, kiểm tra, xử lý đối với vi phạm về 

hút thuốc lá tại địa điểm đã có quy định cấm, vi phạm quy định về trưng bày, 

bán thuốc lá, quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại, tài trợ...theo Luật phòng, chống 

tác hại của thuốc lá. 

- Truyền thông cho các tầng lớp nhân dân về tác hại của hành vi hút thuốc 

lá, Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá qua các loại hình văn hóa nghệ thuật. 

5. Phòng Kinh tế - Hạ tầng 

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các tổ chức, cá nhân kinh 

doanh thuốc lá và các hoạt động khác có liên quan đến kinh doanh thuốc lá trên 

địa bàn huyện. 

- Chủ trì và phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan kiểm tra, xử lý các 

vi phạm về chấp hành các quy định pháp luật về kinh doanh thuốc lá. 

6. Phòng Giáo dục - Đào tạo 

- Triển khai và chỉ đạo các đơn vị trường học trực thuộc tiếp tục tăng 

cường công tác tuyên truyền PCTHTL trong học sinh và cán bộ công chức, viên 

chức và người lao động trong ngành giáo dục. 
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- Phối hợp với Phòng Y tế và các cơ quan đơn vị liên quan trong hoạt 

động kiểm tra giám sát việc thực thi Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá. 

- Chỉ đạo, hướng dẫn, giám sát các đơn vị trường học thực hiện nghiêm 

quy định cấm hút thuốc lá theo Luật PCTHTL. Duy trì, nhân rộng mô hình 

trường học không khói thuốc lá. 

- Lồng ghép nội dung tuyên truyền Luật PCTHTL, Công ước khung  của 

Tổ chức Y tế thế giới về kiểm soát thuốc lá, nội dung phòng chống tác hại của 

thuốc lá vào trong chương trình giảng dạy của nhà trường. 

7. Các Trường THPT, TTGDTX&DN 

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến và thực thi nghiêm các quy định của luật 

phòng, chống tác hại của thuốc lá. Nội dung tuyên truyền tập trung vào tác hại 

của thuốc lá; quyền và nghĩa vụ của công dân trong phòng chống thuốc lá; nghĩa 

vụ của người hút thuốc; quyền, trách nhiệm của người đứng đầu, người quản lí 

địa điểm cấm hút thuốc lá. Vận động cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà 

trường phải là những người gương mẫu không hút thuốc lá. 

- Tăng cường lồng ghép nội dung phòng, chống tác hại của thuốc lá trong 

các môn học và các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp. 

- Đưa nội dung phòng, chống tác hại của thuốc lá vào kế hoạch hoạt động 

năm, đưa quy định cấm hút thuốc lá tại nơi làm việc vào nội quy nhà trường. 

- Thực hiện “Trường học không khói thuốc lá” với nội dung: treo biển có 

chữ hoặc biểu tượng “Cấm hút thuốc lá” theo quy định của Luật PCTHTL. 

- Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu, các buổi nói chuyện về tác hại của thuốc 

lá và thuốc lá điện tử; chia sẻ kinh nghiệm bỏ thuốc lá thành công. 

8. Phòng Tài chính - Kế hoạch 

Căn cứ khả năng cân đối ngân sách địa phương để tham mưu việc bố trí 

kinh phí từ ngân sách nhà nước trong dự toán chi hàng năm của các cơ quan, 

ban, ngành, đoàn thể, UBND các xã, thị trấn, để thực hiện công tác PCTHTL 

theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và phân cấp quản lý ngân sách hiện 

hành. 

9. Công an huyện 

Tăng cường hoạt động PCTHTL trong ngành, phối hợp với Phòng Kinh tế 

- Hạ tầng và các cơ quan liên quan đẩy mạnh công tác chống buôn lậu thuốc lá, 

xử phạt nghiêm các hành vi, vi phạm về PCTHTL trên đại bàn huyện. 

Phối hợp với Phòng Y tế và các cơ quan đơn vị liên quan tổ chức kiểm 

tra, giám sát, xử lý theo quy định của pháp luật đối với vi phạm về hút thuốc lá 

tại địa điểm cấm hút thuốc lá. 

10. Đội QLTT số 2 

Tăng cường kiểm tra các hoạt động bán buôn, bán lẻ thuốc lá; phối hợp 

tham gia đoàn kiểm tra liên ngành về PCTHTL. 

11. Ban chỉ Huy quân sự huyện 
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Tăng cường hoạt động PCTHTL tại đơn vị, phối hợp cùng các cơ quan 

đơn vị liên quan tham gia công tác chống buôn lậu thuốc lá. 

12. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các  ban, ngành, đoàn thể 

huyện 

- Xây dựng Kế hoạch hoạt động PCTHTL năm 2021-2022 và triển khai 

thực hiện theo Luật PCTHTL, Nghị định xử lý vi phạm trong lĩnh vực PCTHTL 

tại cơ quan, đơn vị. 

- Tích cực vận động hội viên tham gia hoạt động PCTHTL, gương mẫu, 

tự giác, chấp hành việc không hút thuốc lá nơi công cộng, nơi làm việc phát 

động phong trào thi đua “Môi trường không khói thuốc lá”. 

- Phối hợp thường xuyên công tác truyền thông về tác hại của việc sử 

dụng thuốc lá, Luật PCTHTL và các quy định xử phạt vi phạm trong phòng, 

chống tác hại thuốc lá trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên trang thông 

tin điện tử của các cơ quan đơn vị, ban ngành, đoàn thể. 

12. UBND các xã, thị trấn 

- Xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch PCTHTL trên địa 

bàn. 

- Chỉ đạo và đẩy mạnh công tác truyền thông sâu rộng trong cộng đồng 

dân cư tại các khối, bản. 

- Thành lập các đội kiểm tra Liên ngành tuyến xã, thị trấn tổ chức kiểm tra 

đánh giá và xử lý vi phạm thực thi Luật PCTHTL trên địa bàn. Thực hiện 

nghiêm chế độ báo cáo theo quy định. 

Trên đây là Kế hoạch phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2021-2022 

trên địa bàn huyện Tuần Giáo; đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

huyện, các tổ chức chính trị xã hội huyện và yêu cầu các cơ quan, ban, ngành, 

UBND các xã, thị trấn căn cứ Kế hoạch để triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Sở Y tế tỉnh Điện Biên; 

- TT Huyện ủy (b/c); 

- TT HĐND huyện; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Các thanh viên BCĐ PCTHTL huyện; 

- Các cơ quan, ban, ngành huyện; 

- UBND các xã, thị trấn. 

- Lưu: VT. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Mùa Va Hồ 
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